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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN VỎ THÉP 

II
QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

PHẦN 3    HỆ THỐNG MÁY TÀU

CHƯƠNG 1    QUY ĐỊNH CHUNG
1.3
Những yêu cầu chung về hệ thống máy tàu

1.3.5 được sửa đổi như sau:

1.3.5 
Hệ thống thông gió cho buồng máy
1
Buồng máy loại A phải được thông gió tốt để đảm bảo máy móc hoặc nồi hơi bên trong hoạt động ở chế độ toàn tải trong mọi điều kiện thời tiết bao gồm cả thời tiết xấu nhất, phải duy trì chế độ cung cấp đủ không khí cho buồng máy nhằm đảm bảo an toàn và thuận lợi cho thợ máy và sự hoạt động của máy móc. Các buồng máy khác phải được thông gió tốt phù hợp với mục đích sử dụng của buồng máy.
2
Trường hợp bố trí các cửa chớp thông gió buồng máy phát sự cố hoặc thiết bị đóng lắp trên các quạt phục vụ buồng máy phát sự cố thì các thiết bị đó phải tuân theo các yêu cầu từ (1) đến (4) sau:

 (1) Cửa chớp và thiết bị đóng có thể vận hành bằng tay hoặc cơ giới (thủy lực, khí nén hoặc điện) và phải hoạt động được khi có cháy;

 (2) Cửa chớp và thiết bị đóng có thể vận hành bằng tay phải tuân theo các yêu cầu từ (a) đến (b) sau:

(a) 
Cửa chớp và thiết bị đóng phải được duy trì ở vị trí mở khi tàu hoạt động bình 
thường, và

 (b) 
Các bảng hướng dẫn phù hợp phải được đặt tại vị trí vận hành bằng tay.

 (3) 
Cửa chớp và thiết bị đóng vận hành bằng cơ giới phải tuân theo các yêu cầu từ (a) đến (c) sau:

(a) 
Cửa chớp và thiết bị đóng phải là loại mở khi có sự cố;

(b) 
Việc đóng cửa chớp và thiết bị đóng được chấp nhận khi tàu hoạt động bình thường;

(c) 
Cửa chớp và thiết bị đóng vận hành bằng cơ giới phải mở tự động khi máy phát sự cố khởi động hoặc hoạt động;

 (4) Các lỗ thông gió, cửa chớp và thiết bị đóng phải tuân theo các yêu cầu từ (a) đến (c) sau:

 (a) Các lỗ thông gió phải có khả năng đóng bằng tay từ vị trí an toàn được đánh dẩu rõ ràng bên ngoài không gian, nơi việc đóng có thể dễ dàng xác nhận; 

 (b) Trạng thái của cửa chớp (mở hoặc đóng) phải được chỉ rõ tại vị trí vận hành 
bằng tay theo (a) trên; và

(c) 
Không được đóng các cửa chớp và các thiết bị đóng từ bất kỳ vị trí từ xa nào 
khác ngoài vị trí vận hành bằng tay nêu ở mục (a) ở trên. 

CHƯƠNG 2    ĐỘNG CƠ ĐIÊZEN
2.1
Quy định chung
2.1.1  được sửa đổi như sau:
2.1.1
Quy định chung
1 
Các yêu cầu của Chương này áp dụng cho các động cơ điêzen được dùng làm máy chính hoặc được dùng để lai máy phát điện và các máy phụ (không kể máy phụ chuyên dụng v.v...) nêu trong Chương này.

2 
Đối với các động cơ điêzen lai máy phát điện sự cố thì ngoài các yêu cầu ở Phần này (trừ các yêu cầu ở 2.2.4, 2.3, 2.4.1-4 và yêu cầu đối với thiết bị dừng hoạt động của động cơ được quy định ở 2.5.5-1) còn phải áp dụng các yêu cầu ở 3.3 và 3.4 Phần 4 của Quy chuẩn và phải áp dụng các yêu cầu ở 18.5.2 nếu được điều khiển tự động hoặc từ xa cho mục đích không phải sự cố.
3
Đối với mỗi loại động cơ điêzen, nhà thiết kế động cơ sẽ nhận được sự chấp thuận sử dụng (sau đây trong Chương này gọi là người cấp phép) theo quy định riêng của Đăng kiểm.
4
Đối với các máy chính là động cơ điêzen được điều khiển bằng điện tử, ngoài các yêu cầu quy định trong Chương này còn phải thoả mãn các yêu cầu riêng khác của Đăng kiểm.
2.1.2 được đánh số lại tương ứng thành 2.1.3; bổ sung mới 2.1.2 như sau: 
2.1.2
Thuật ngữ

1
Trong chương này, theo công suất liên tục lớn nhất của động cơ (MCR) do nhóm các xi lanh được tua bin tăng áp thực tế cung cấp (ví dụ tua bin tăng áp chiếm khoảng 50% tổng công suất đối với động cơ chữ V có một tua bin tăng áp phục vụ cho mỗi hàng xy lanh), tua bin tăng áp khí thải được phân loại thành 3 nhóm sau:

(1)
Tua bin tăng áp loại A


Công suất liên tục lớn nhất của động cơ MCR do nhóm xy lanh được tua bin tăng áp thực tế cung cấp không lớn hơn 1000 kW;

 (2)
Tua bin tăng áp loại B



Công suất liên tục lớn nhất của động cơ MCR do nhóm xy lanh được tua bin tăng áp thực tế cung cấp không nhỏ hơn 1000 kW nhưng không lớn hơn 2500 kW;

 (3)
Tua bin tăng áp loại C


Công suất liên tục lớn nhất của động cơ MCR do nhóm xy lanh được tua bin tăng áp thực tế cung cấp không nhỏ hơn 2500 kW.

2
Thuật ngữ dùng tại  -1(3) và -2 của 2.1.3 cũng như tại 2.1.4 được xác định theo (1) đến (36) sau:
(1)
 "Tiêu chuẩn chấp nhận" là tập hợp các nguyên tắc hoặc tiêu chuẩn mà thiết kế, sản phẩm, dịch vụ hoặc quá trình phải tuân theo để được xem xét là phù hợp. 

 (2)
"Đánh giá" là việc đánh giá được thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền.

 (3) 
"Thẩm định" là việc cho phép thiết kế, sản phẩm, dịch vụ hoặc quá trình được sử dụng cho mục đích đã đưa ra theo các điều kiện cụ thể, căn cứ vào việc đánh giá đạt yêu cầu.

 (4) 
"Cấu kiện" là thiết bị hoặc hệ thống được tạo thành từ các linh kiện hoặc các bộ phận. 

(5) 
"Đánh giá" là xác định mức độ phù hợp của thiết kế, sản phẩm, dịch vụ, quá trình, hệ thống hoặc tổ chức theo các thông số kỹ thuật, các quy định, tiêu chuẩn cụ thể hoặc các văn bản quy phạm khác.

(6) 
"Giấy chứng nhận" là văn bản chính thức xác nhận sự phù hợp của thiết kế, sản phẩm, dịch vụ hoặc quá trình với tiêu chuẩn chấp nhận.

(7) 
"Chứng nhận" là thủ tục mà thiết kế, sản phẩm, dịch vụ hoặc quá trình được thẩm định phù hợp với tiêu chuẩn chấp nhận.  

(8) 
"Cơ quan có thẩm quyền" là tổ chức được công nhận có kiến thức và chuyên môn phù hợp trong một lĩnh vực cụ thể.

(9) 
"Linh kiện" là một phần, một bộ phận của thiết bị hoặc hệ thống.

(10) "Sự phù hợp" có nghĩa là một thiết kế, sản phẩm, quá trình hoặc dịch vụ chứng minh được sự tuân thủ với các yêu cầu cụ thể của nó.

(11) "Hợp đồng" là sự thoả thuận giữa hai hoặc nhiều bên liên quan đến phạm vi của dịch vụ.

(12) "Khách hàng" là bên thực hiện việc mua hoặc nhận hàng hóa hay dịch vụ từ bên khác.

(13) "Thiết kế" có nghĩa là tất cả các bản vẽ, tài liệu, bản tính có liên quan đến việc mô tả đặc tính hoạt động, lắp đặt và chế tạo một sản phẩm.

(14) "Thẩm định thiết kế" là việc đánh giá tất cả các bản vẽ, bản tính và các hồ sơ liên quan liên quan đến thiết kế.

(15) "Thiết bị" có nghĩa là một phần của hệ thống được lắp ráp từ các linh kiện.

(16) "Tương đương" nghĩa là không ít hữu hiệu hơn và có thể chấp nhận để thay thế cho tiêu chuẩn được quy định.

(17) "Đánh giá" là việc kiểm tra một cách có hệ thống trong phạm vi mà một thiết kế, sản phẩm, dịch vụ hoặc quá trình đáp ứng được các tiêu tiêu chuẩn quy định.

(18) "Kiểm tra" là việc đánh giá của người có thẩm quyền để xác định sự phù hợp với các yêu cầu.

(19) "Kiểm định" là việc kiểm tra thiết kế, sản phẩm, dịch vụ hoặc quá trình do đăng kiểm viên thực hiện. 

(20) "Lắp đặt" là việc lắp ráp và bố trí cuối cùng của các linh kiện, thiết bị và các hệ thống phụ để cho phép hệ thống hoạt động;

(21) "Nhà sản xuất" là bên chịu trách nhiệm về sản xuất và chất lượng của sản phẩm;
(22) "Quá trình sản xuất" là chuỗi các hoạt động mang tính hệ thống để sản xuất một sản phẩm;

(23) "Vật liệu" là hàng hóa do nhà sản xuất này cung cấp cho nhà sản xuất khác mà cần phải tạo hình hoặc sản xuất thêm trước khi trở thành một sản phẩm mới;

(24) "Sửa đổi" là sự thay đổi có giới hạn mà không ảnh hưởng đến việc phê duyệt  hiện hành;
(25) "Sản phẩm" là kết quả của quá trình sản xuất;

(26) "Đảm bảo chất lượng" là tất cả các hoạt động theo kế hoạch và có hệ thống được thực hiện theo hệ thống chất lượng, và được chứng minh là cần thiết để tạo ra đầy đủ sự tin cậy là một đối tượng sẽ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chất lượng. Tham khảo ISO 9000;

(27) "Quy chuẩn" là quy định hoặc điều lệnh được ban hành bởi một cơ quan hành pháp hoặc cơ quan chức năng thuộc chính phủ và có hiệu lực như luật;

(28) "Sửa chữa" là khôi phục lại tình trạng ban đầu hoặc gần như tình trạng ban đầu từ tình trạng gây ra bởi các hao mòn hoặc hỏng hóc đối với một sản phẩm hoặc hệ thống trong quá trình phục vụ.

(29) "Yêu cầu" là các đặc điểm cụ thể được sử dụng cho mục đích đánh giá;

(30) "Thông tin" là dữ liệu kỹ thuật bổ sung hoặc các chi tiết phụ thêm vào các bản vẽ yêu cầu thẩm định;

(31) "Đặc điểm kỹ thuật" là dữ liệu hoặc thông số kỹ thuật được sử dụng để thiết lập sự phù hợp của vật liệu, sản phẩm, các chi tiết hoặc các hệ thống đối với mục đích sử dụng của chúng;

(32) "Sửa đổi lớn" là việc sửa đổi thiết kế, dẫn đến sự thay đổi về ứng suất, tính chất hoạt động, tuổi thọ mỏi hoặc ảnh hưởng đến các chi tiết hoặc đặc tính quan trọng khác như sự phát thải;

(33) "Nhà cung cấp phụ / nhà thầu phụ" là đơn vị ký hợp đồng cung cấp vật liệu cho nhà cung cấp khác;

(34) "Nhà cung cấp" là cơ sở ký hợp đồng để cung cấp vật liệu hoặc thiết kế, sản phẩm, dịch vụ hoặc các linh kiện cho khách hàng hoặc người sử dụng;

(35) "Thử nghiệm" là một hoạt động kỹ thuật bao gồm việc xác định một hay nhiều đặc tính hoặc tính năng của một sản phẩm, vật liệu, thiết bị, cơ cấu, hiện tượng vật lý, quá trình hoặc dịch vụ tuân theo một quy trình xác định. Là hoạt động kỹ thuật để xác định một hay nhiều đặc tính hoặc tính năng của sản phẩm, quá trình hoặc dịch vụ có thỏa mãn các yêu cầu cụ thể hay không;

(36) "Chứng kiến" là sự có mặt của một cá nhân tại cuộc thử nghiệm và có thể ghi chép lại và đưa ra bằng chứng về kết quả của thử nghiệm;

2.1.3 
Bản vẽ và tài liệu
1
Nói chung, phải trình Đăng kiểm các bản vẽ và tài liệu sau:
(1) 
Các bản vẽ và tài liệu để duyệt
(a)
Thanh truyền và các ổ đỡ (kể cả các bu lông và các chi tiết) của động cơ 4 kỳ;
(b)
Chi tiết về quy trình hàn đối với các bộ phận chính;
(c)
Đường ống dầu đốt cao áp cùng cơ cấu bảo vệ và cố định;
(d) 
Hệ thống đường ống lắp trên động cơ (gồm cả đường ống dầu đốt, dầu bôi trơn, dầu làm mát, nước làm mát, các hệ thống thủy lực và khí nén, có số ghi kích thước, vật liệu và áp suất làm việc của đường ống);
(e)
Các bản vẽ và tài liệu được quy định tại (3)(d) đến (f);
(f)
Các bản vẽ và tài liệu v.v...được yêu cầu theo các quy định 2.1.4 (trừ các các bản vẽ và tài liệu quy định tại  2.1.3-1(3)); 
(g)
Các bản vẽ và tài liệu của tua bin khí thải:
i)
Mặt cắt lắp ráp;
ii)
Đặc điểm kỹ thuật (đối với tua bin tăng áp loại B hoặc C);
iii)
Tài liệu hướng dẫn phòng ngừa trong trường hợp nứt bánh cánh;
iv)
Bản vẽ thân và các bộ phân quay, bao gồm chi tiết cánh cố định (đối với tua bin tăng áp loại C);
v)
Đặc điểm kỹ thuật của vật liệu nêu tại iv) (đối với tua bin tăng áp loại C phải có các tính chất cơ học và thành phần hóa học);  
vi)
Chi tiết và quy trình hàn đối với các bộ phận nêu tại iv) nếu được chế tạo bằng phương pháp hàn (đối với tua bin tăng áp loại C có đặc điểm thiết kế mới hoặc không có bằng chứng sử dụng).
(2) 
Các bản vẽ và tài liệu tham khảo
(a)
Danh mục các bản vẽ và tài liệu phải trình (với số hiệu bản vẽ liên quan và tình trạng sửa đổi);
(b)
Chốt pít tông;
(c)
Thanh truyền và các ổ đỡ (kể cả chi tiết các bu lông) của động cơ 2 kỳ;
(d)
Cơ cấu xu páp (cơ cấu van kiểu đòn);
(e) 
Các bu lông cố định nắp xi lanh và các bu lông cố định hộp van;
(f)
Sơ đồ hệ thống điều khiển động cơ (kể cả các hệ thống kiểm soát, an toàn và tín hiệu báo động);
(g)
Kết cấu và bố trí các bộ giảm chấn, bộ chống rung, thiết bị cân bằng hoặc cơ cấu bù chỉnh, các thanh giằng, các bản tính toán về cân bằng và ngăn ngừa dao động động cơ;
(h)
Vị trí của thiết bị ngăn ngừa dầu phun tóe từ các mối nối của ống dầu dễ cháy (nếu được trang bị);
(i)
Các bản vẽ và tài liệu của  của tua bin khí thải:
i)
Tài liệu của hệ truyền mô men xoắn an toàn nêu tại 2.5.1-5 khi bánh cánh được lắp với trục bằng lắp ép (đối với tua bin tăng áp loại C có đặc điểm thiết kế mới hoặc không có bằng chứng sử dụng);
ii)
Thông tin về tuổi thọ dự kiến (đối với tua bin tăng áp loại C có đặc điểm thiết kế mới hoặc không có bằng chứng sử dụng);
iii)
Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng (đối với tua bin tăng áp loại C có đặc điểm thiết kế mới hoặc không có bằng chứng sử dụng).
(j)
Các bản vẽ và tài liệu khác nếu Đăng kiểm thấy cần thiết.
(3) 
Các bản vẽ và tài liệu dùng cho mục đích kiểm tra và thử nghiệm các động cơ diesel
(a)
Danh mục các bản vẽ và tài liệu phải trình duyệt (với số hiệu bản vẽ liên quan và tình trạng sửa đổi);
(b)
Bản thuyết minh về động cơ theo mẫu của Đăng kiểm;
(c)
Đặc tính vật liệu của các bộ phận chính với các thông tin về thử nghiệm không phá hủy và áp suất thử áp dụng cho vật liệu;
(d)
Thiết kế hàn đế máy và thùng trục cùng với chi tiết và hướng dẫn hàn để duyệt về vật liệu và quy trình hàn. Quy trình hàn phải bao gồm chi tiết xử lý nhiệt trước và sau khi hàn, vật liệu hàn và điều kiện lắp ghép;
(e)
Thiết kế hàn đế ổ đỡ chặn cùng với chi tiết và hướng dẫn hàn để duyệt về vật liệu và quy trình hàn. Quy trình hàn phải bao gồm chi tiết xử lý nhiệt trước và sau khi hàn, vật liệu hàn và điều kiện lắp ghép;
(f)
Thiết kế hàn thân động cơ/ thân hộp số cùng với chi tiết và hướng dẫn hàn để duyệt về vật liệu và quy trình hàn. Quy trình hàn phải bao gồm chi tiết xử lý nhiệt trước và sau khi hàn, vật liệu hàn và điều kiện lắp ghép;
(g) 
Lắp ráp và chi tiết trục khuỷu;
(h) 
Trục chịu lực đẩy hoặc trục trung gian (nếu đồng bộ với máy);
(i) 
Bu lông nối trục; 

(j) 
Bu lông và vít cấy của ổ trục khuỷu;
(k) 
Bu lông và vít cấy của nắp xi lanh và van xả (động cơ hai kỳ);
(l) 
Bu lông và vít cấy của thanh truyền; 
(m) Gu dông liên kết;
(n)  Sơ đồ bố trí hoặc bản vẽ tương đương khác và dữ liệu trên động cơ diesel (thông tin chi tiết của hệ thống đến mức có thể do người cấp phép cung cấp như: kích thước chính, phương tiện  vận hành và áp suất làm việc tối đa) theo i) đến vii) sau:
i)  Hệ thống khí nén khởi động;
ii) Hệ thống dầu nhiên liệu;
iii) Hệ thống dầu bôi trơn;
iv) Hệ thống nước làm mát;
v) Hệ thống thủy lực;
vi) Hệ thống thủy lực (để nâng van);
vii) Hệ thống điều khiển và an toàn của động cơ.
(o) 
Cơ cấu bảo vệ đường ống dầu đốt cao áp, lắp ráp (tất cả các động cơ);
(p) 
Kết cấu của bình tích áp dầu thủy lực và dầu nhiên liệu;
(q)
Các bộ phận chịu áp suất cao của hệ thống phun nhiên liệu. Tài liệu phải nêu rõ áp suất, quy cách và vật liệu ống;
(r)  
Bố trí và chi tiết van an toàn phòng nổ thùng trục (chỉ yêu cầu đối với động cơ có đường kính xi lanh không dưới 200 mm hoặc thể tích thùng trục không dưới 0,6 m3);
(s) 
Thiết bị phát hiện sương dầu và hoặc thiết bị báo động thay thế; 
(t) 
Nắp xi lanh;
(u) 
Thân xi lanh, thân động cơ;
(v) 
Ống lót xi lanh;
(w) 
Đối trọng (nếu không đồng bộ với trục khuỷu);
(x) 
Thanh truyền cùng với nắp;
(y) 
Đầu chữ thập;
(z) 
Cán pít tông;
(aa) Pít tông, lắp ráp, bao gồm nhận dạng (ví dụ số bản vẽ) của bộ phận;
(ab) Đầu pít tông;
(ac) Dẫn động trục cam, lắp ráp, bao gồm nhận dạng (ví dụ số bản vẽ) của bộ phận;
(ad) Bánh đà;
(ae) Bố trí bệ (chỉ yêu cầu đối với máy chính);
(af) Bơm phun dầu nhiên liệu;
(ag) Bảo vệ và cách nhiệt ống khí xả và các bộ phận khác có nhiệt độ cao có thể bị ảnh hưởng khi hệ thống nhiên liệu bị hỏng), lắp ráp;
(ah) Kết cấu và bố trí bộ giảm chấn;
(ai) Đối với động cơ điều khiển điện tử, phải có các bản vẽ bố trí hoặc lắp ráp sau:
i)  Điều khiển van;
ii)  Bơm cao áp;  
iii) Dẫn động bơm cao áp;
iv) Than van (nếu áp dụng).
(aj) Hướng dẫn sử dụng và vận hành

Hướng dẫn sử dụng và vận hành phải có các yêu cầu bảo dưỡng (bảo trì và sửa chữa) bao gồm chi tiết của bất kỳ dụng cụ chuyên dùng và đồng hồ đo được sử dụng kèm theo phụ kiện/cài đặt và mọi yêu cầu kiểm tra đối với việc bảo trì hoàn chỉnh;
(ak) Kết quả của chương trình kiểm tra theo FMEA (đối với hệ thống điều khiển động cơ) khi động cơ được điều khiển bằng thủy lực, khí nén hoặc bơm và (hoặc) van nhiên liệu được điều khiển điện tử;   
(al)  Thông số kỹ thuật chế tạo sản phẩm bằng phương pháp đúc và hàn (trình tự);
(am) Chứng nhận chấp nhận sử dụng đối với các thiết bị thử và kiểm soát môi trường. Phải trình cho Đăng kiểm các bản vẽ và thông số thay đổi phù hợp với  trường hợp cụ thể để thông tin hoặc chấp nhận;
(an) Yêu cầu chất lượng với sản xuất động cơ;
(ao) Các bản vẽ khác nếu Đăng kiểm thấy cần thiết. 
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Các nhà sản xuất động cơ phải trình các bản vẽ và tài liệu được chấp nhận sử dụng quy định trong -1(3) trên với các thành phần được quy định trong 2.1.1-3 (sau đây trong Chương này được gọi là "Người cấp phép") nhưng cũng có thể do người được cấp phép trình theo quy định 2.1.4-2. 
2.1.4 
Phê duyệt động cơ điêzen
1
Động cơ điêzen được phê duyệt theo các quy định từ (1) đến (6) sau:
 (1) 
Tài liệu và dữ liệu thuyết minh đối với sản xuất động cơ
(a) 

Trước khi bắt đầu quá trình phê duyệt động cơ điêzen theo quy định (3) và 
các nội dung tiếp theo thì việc phê duyệt thiết kế phải tuân theo các yêu cầu 
riêng của Đăng kiểm;
(b) 

Mỗi loại động cơ điêzen sẽ được cung cấp giấy chứng nhận chấp nhận sử 
dụng của người cấp phép theo quy định 2.1.1-3. Đối với động cơ đầu tiên của 
một loại hoặc đối với loại không có bằng chứng sử dụng, quá trình phê duyệt và 
chấp nhận sử dụng đối với sản phẩm của người được cấp phép có thể được 
thực hiện đồng thời; 
(c) 

Cấp phép là xem xét các bản vẽ và dữ liệu của động cơ điêzen đã được chấp 
nhận sử dụng cho ứng dụng và phát triển, nếu cần thiết, các bản vẽ và số liệu cụ 
thể áp dụng để sản xuất động cơ điêzen được người xin cấp phép dùng để triển 
khai các bản vẽ và dữ liệu sản xuất  động cơ điêzen cụ thể được nêu tại quy 
định 2.1.3-1(3);
(d) 

Nếu có các sửa đổi cho các bản vẽ và dữ liệu của động cơ điêzen đã được 
phê duyệt sử dụng trong các bản vẽ và dữ liệu của động cơ điêzen để sản xuất, 
bản vẽ và dữ liệu bị ảnh hưởng phải được trình lại theo quy định riêng của Đăng 
kiểm.
 (2) 

Bản vẽ và số liệu dùng để thử và kiểm tra động cơ điêzen 
(a) 

Người được cấp phép phải  triển khai các bản vẽ và dữ liệu được nêu tại 
2.1.3-1(3) và danh mục so sánh các bản vẽ và dữ liệu bản vẽ và dữ liệu của động cơ diesel đã được duyệt và trình các bản vẽ đó cùng với danh mục so sánh cho Đăng kiểm;

(b) 

Khi áp dụng 2.1.3-1 (3), nếu có sự khác biệt trong nội dung kỹ thuật trên bản 
vẽ sản xuất và dữ liệu của động cơ điêzen được cấp phép so với các bản vẽ và 
dữ liệu của động cơ điêzen được chấp nhận sử dụng, người được cấp phép 
phải trình "Xác nhận của người cấp giấy phép chấp nhận các sửa đổi" được 
người cấp phép duyệt và được người cấp phép và người được cấp phép ký. 
Nếu việc chấp nhận cấp phép không được xác nhận, thì động cơ điêzen được 
sản xuất bởi người được cấp phép sẽ được coi như là một loại động cơ khác và 
quy định 2.1.1-3 cho các động cơ điêzen phải được áp dụng;

(c)  
Khi áp dụng (b) ở trên, các thay đổi được người được cấp phép sử dụng 
phải  được cung cấp các yêu cầu chất lượng phù hợp;

 (d) 
Đăng kiểm trả lại về các bản vẽ và tài liệu quy định tại (a) và (b) trên để người được cấp giấy phép với xác nhận thiết kế đã được phê duyệt;
 (e) 

Người được cấp phép hoặc thầu phụ của người được cấp phép phải chuẩn 
bị để cung cấp các bản vẽ và các dữ liệu theo (a) và (b) nêu trên sao cho đăng 
kiểm viên có thể sử dụng thông tin đó để kiểm tra trong qua strình chế tạo và thử 
nghiệm động cơ điêzen và các linh kiện;  
 (3) 

Các bản vẽ và tài liệu bổ sung



Ngoài các bản vẽ và tài liệu bổ sung nêu tại 2.1.3-1(3), người được cấp phép 
phải cung cấp cho đăng kiểm viên nội dung  thử nghiệm nêu tại 2.6.1 theo yêu cầu của các bản vẽ chi tiết liên quan, mô tả kiểm soát chất lượng và tiêu chuẩn được chấp nhận. Các bản vẽ và tài liệu này chỉ có mục đích bổ sung cho việc kiểm tra. 
 (4) 
Phê chuẩn của người cấp phép

 (a)
Đăng kiểm đánh giá sự phù hợp của sản phẩm đối với cơ sở sản xuất bao 
gồm cơ sở và quy trình chế tạo, công cụ gia công, bảo đảm chất lượng, cơ sở thử nghiệm, v.v...theo quy định riêng của Đăng kiểm.
(b)
Thỏa mãn thỏa đáng với (a) những kết quả trên trong việc phát hành tài liệu chứng minh người được cấp phép đã được Đăng kiểm chấp thuận.
 (5) 
Lắp ráp và thử nghiệm động cơ


Người được cấp phép lắp ráp và thử nghiệm động cơ điêzen theo các quy định kỹ thuật của Đăng kiểm áp dụng cho lắp ráp và quy trình thử nghiệm cho mỗi động cơ điêzen được lắp ráp phải có sự chứng kiến của đăng kiểm viên, trừ khi nhà sản xuất động cơ điêzen được phê duyệt phù hợp với các Quy định về chấp thuận nhà sản xuất và cung cấp dịch vụ và việc sử dụng hệ thống sản xuất hàng loạt được thỏa thuận giữa nhà sản xuất và Đăng kiểm.

 (6) 
Cấp giấy chứng nhận động cơ điêzen và linh kiện

(a) 
Với sự có mặt của đăng kiểm viên cùng với người cấp phép/ nhà thầu phụ, sẽ cấp giấy chứng nhận sản phẩm khi cần thiết cho các linh kiện được sản xuất khi kiểm tra và thử nghiệm thỏa mãn.

(b) 
Giấy chứng nhận động cơ được cấp bởi đăng kiểm viên khi hoàn thành thỏa đáng các yêu cầu lắp ráp và kiểm tra nêu trong tại (5) ở trên. 
2
Khi áp dụng quy định -1 ở trên, đối với những trường hợp không có thoả thuận của Người cấp phép và Người được cấp phép thì "người cấp phép" phải được hiểu theo (1) hoặc (2) sau:
 (1)
Tổ chức có quyền thiết kế đối với loại động cơ điêzen; hoặc

 (2)
Đối tượng được tổ chức có quyền thiết kế ủy thác để sửa đổi thiết kế.

3
Các thành phần thiết kế của người cấp phép được đưa ra trong giấy chứng nhận chấp thuận sử dụng loại động cơ liên quan được chấp thuận dù được chế tạo bởi nhà sản xuất động cơ điêzen hoặc nhà cung cấp phụ.

4
Đối với các thành phần thiết kế của nhà thầu phụ, cần phải có sự chấp thuận của các nhà cung cấp có liên quan (ví dụ như tua bin khí thải, bộ làm mát không khí,...).
2.6 
Thử nghiệm
2.6.1
Thử tại xưởng

Bảng 3/2.6 sửa đổi như sau:

Bảng 3/2.6    Áp suất thử thủy lực

	Chi tiết thử
	 Đường kính xi lanh D (mm)
	Áp suất thử (1) (MPa)

	
	D≤300 
	D>300 
	

	Thân xi lanh (gang xám đúc hoặc gang đúc graphic)(2)(3)
	x
	x
	1,5P

	Thân động cơ (gang xám đúc hoặc gang đúc graphic)(3)(4)
	x
	x
	1,5P

	Ống lót xi lanh(3)
	 
	x
	 1,5P

	Nắp xi lanh (gang xám đúc, gang đúc graphic, thép đúc hoặc thép rèn)
	 
	 x
	 1,5P

	Hệ thống nhiên liệu cao áp
	Thân bơm phun nhiên liệu
	TR(6)
	x
	1,5P hoặc P+30, lấy giá trị nào nhỏ hơn

	
	Van phun nhiên liệu(5)
	
	
	

	
	Ống phun nhiên liệu (bao gồm common fuel rail)(5)
	TR(6)
	x
	

	Hệ thống dầu phụ cao áp chung
	TR(6)
	x
	1,5P

	Tua bin nạp: khoang làm mát(7)
	x
	x
	0,4 hoặc 1,5P lấy giá trị nào lớn hơn

	Bộ trao đổi nhiệt: cả hai phía
	
	x
	1,5P

	Van cửa xả(2)
	x
	x
	1,5P

	Bình tích áp của của hệ thống dầu phụ cao áp hoặc nhiên liệu common rail(8)
	x
	x
	1,5P

	Ống, bơm, thiết bị dẫn động v.v...để điều khiển van bằng thủy lực(9) 
	x
	x
	1,5P

	Động cơ dẫn động các bơm (dầu bôi trơn, nước, nhiên liệu, nước đáy tàu)(9)
	x
	x
	1,5P

	Hệ thống đường ống khác với các hệ thống trong bảng này 
	x
	x
	Áp dụng các quy định trong 12.6


       Chú thích:

(1) 
P là áp suất làm việc lớn nhất (MPa);

(2)
Chỉ yêu cầu đối với động cơ điêzen có đầu chữ thập;
(3)
Các chi tiết chứa nước làm mát mà nước này có thể tiếp xúc với xi lanh hoặc ống lót xi lanh cũng phải thử thủy lực; 

(4)
Chỉ yêu cầu đối với công suất động cơ lớn hơn 400 kW/xi lanh;

(5)
Chỉ yêu cầu khi không có cánh tự động;

(6)
Đối với hạng mục có ký hiệu TR, có thể chấp nhận báo cáo thử được nhà sản xuất ký xác nhận, báo cáo đó phải bao gồm các kết quả thử nghiệm theo quy ước được chấp 
nhận do nhà sản xuất đưa ra. Việc thử và kiểm tra có thể được thực hiện trên các mẫu lấy từ sản phẩm hiện hành;

(7)
Trong trường hợp nhà sản xuất có hệ thống chất lượng được Đăng kiểm chấp nhận, thử thủy lực đối với tua bin tăng áp loại A và B có thể được thay thế bằng các việc thử của nhà sản xuất. Khi đó, Đăng kiểm có thể yêu cầu trình các biên bản thử;

(8)
Chỉ yêu cầu khi thể tích lớn hơn 0,5 lít;

(9)
Chỉ yêu cầu khi công suất động cơ lớn hơn 800 kW/xi lanh. 

CHƯƠNG 18    ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG VÀ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

18.1
Quy định chung

18.1.1
Phạm vi áp dụng

18.1.1-3 được bổ sung như sau:
3
Trường hợp máy móc, thiết bị mà Đăng kiểm thấy cần thiết phải sử dụng hệ thống máy tính để thực hiện đúng tính năng năng, thiết kế, kết cấu, nhiệm vụ và bảo dưỡng hệ thống máy tính phải tuân theo các yêu cầu cụ thể khác của Đăng kiểm ngoài các yêu cầu nêu tại -1 và -2 trên và trong các phần còn lại của Chương này.

18.1.3
Bản vẽ và tài liệu
18.1.3(6) được sửa đổi như sau: 

(6) 
Các bản vẽ và tài liệu về máy tính và các hệ thống được máy tính hóa như nêu ở 18.1.1-3.
18.2
Thiết kế hệ thống

Xóa bỏ mục 18.2.7 
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